	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA

Số: 179/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  22 tháng 01 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy Chứng nhận 
sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) 
tỉnh Sơn La năm 2025 (lần 2)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số số 1489/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2025 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc Kiện toàn hội đồng và tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 76/TTr-SNNMT ngày 22 tháng 01 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Sơn La năm 2025 (lần 2) với các nội dung sau: 
1. Đánh giá phân hạng và công nhận 47 sản phẩm OCOP trong đó: 31 sản phẩm mới, 16 sản phẩm OCOP đánh giá lại của các chủ thể trên địa bàn tỉnh Sơn La, kết quả như sau:
- 01 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Trung ương đánh giá, phân hạng 5 sao. 
- 24 sản phẩm đạt hạng 4 sao. 
- 22 sản phẩm đạt hạng 3 sao. 
(Có danh sách chi tiết kèm theo).
2. Sản phẩm đạt hạng sao nêu tại Khoản 1 Điều này được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy Chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định. Chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành. 
Điều 2. Kết quả phân hạng có giá trị trong 03 (ba) năm kể từ ngày ban hành Quyết định này. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Phát triển nông thôn) cơ quan thường trực Chương trình OCOP tỉnh, có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai sản phẩm được xếp hạng; hướng dẫn UBND các xã, phường và các chủ thể sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; định kỳ kiểm tra các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn phân hạng sản phẩm và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 
2. Các sở, ban, ngành có liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, phường và các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP. 
3. Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng, uy tín thương hiệu sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các chủ thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công 


Danh sách
SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG 
VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP TỈNH SƠN LA NĂM 2025 (LẦN 2) 
(Kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Tên chủ thể
	Địa chỉ
	Tên sản phẩm
	Điểm   trung bình
	Đạt               hạng sao
	Ghi chú

	1
	Hợp tác xã cà phê Bích Thao Sơn La
	Bản Hoàng Văn Thụ, Phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.
	Trà quả cà phê
	74
	4 sao
	Đánh giá lại

	2
	
	
	Cà phê hoà tan thăng hoa nguyên chất
	75
	4 sao
	Đánh giá mới

	3
	Công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Sơn La
	Bản Cáp La, Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	Chẩm chéo Tây Bắc
	55
	3 sao
	đánh giá mới

	4
	Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Hải Đăng
	Số 22 đường 3-2, Tổ 1, Phường Quyết Thắng, tỉnh Sơn La
	Mận sấy dẻo
	72
	4 sao
	Đánh giá mới

	5
	
	
	Mơ Sấy dẻo
	73
	4 sao
	Đánh giá mới

	6
	Hộ kinh doanh Hà Bích Diệp
	Ngõ 298, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 3, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, Việt Nam
	Thịt lợn héo – Mạc thịt héo
	73
	4 sao
	Đánh giá mới

	7
	
	
	Lạp sườn héo – Mạc thịt héo
	71
	4 sao
	Đánh giá mới

	8
	
	
	Trâu gác bếp – Mạc Thịt héo
	73
	4 sao
	Đánh giá mới

	9
	Hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5
	Số 01, tổ dân phố Chiềng Đi, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La
	Mận sấy dẻo
	92
	Đề nghị TW đánh giá 5 sao
	Đánh giá mới

	10
	
	
	Mận sấy gừng
	74
	4 sao
	Đánh giá lại

	11
	
	
	Mận sấy mật ong
	75
	4 sao
	Đánh giá lại

	12
	Hợp tác xã Ong Phổng Lái
	Bản Kiến Xương, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La
	Mật ong Phổng Lái
	61
	3 sao
	Đánh giá lại

	13
	Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ hoa quả sấy Cường Hoa
	SN 38, tiểu khu 30/4, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La
	Mận sấy dẻo Cường Hoa
	62
	3 sao
	Đánh giá mới

	14
	
	
	Xoài sấy dẻo Cường Hoa
	62
	3 sao
	Đánh giá mới

	15
	
	
	Chanh leo sấy dẻo Cường Hoa
	63
	3 sao
	Đánh giá mới

	16
	Hợp tác xã Amifarm
	Tiểu khu 34, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La
	Sữa chua sấy thăng hoa amifarm - nguyên bản
	74
	4 sao
	Đánh giá mới

	17
	
	
	sữa chua sấy thăng hoa amifarm - vị mận đỏ
	75
	4 sao
	Đánh giá mới

	18
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long
	Tiểu khu 19, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Rượu sâm Ngọc Linh Thành Long
	72
	4 sao
	Đánh giá lại

	19
	
	
	Rượu cao sâm Ngọc Linh Thành Long
	71
	4 sao
	Đánh giá lại

	20
	
	
	Cao sâm Ngọc Linh Thành Long
	74
	4 sao
	Đánh giá lại

	21
	Công ty TNHH Một thành viên Đạt Thủy
	Số nhà 08, Tiểu khu 39, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Hạt mắc ca Đạt Thủy
	74
	4 sao
	Đánh giá lại

	22
	Hợp tác xã nông nghiệp mùa vàng Bản Ít
	Bản Ít, xã Mường La, tỉnh Sơn La
	Gạo nếp tan Bản Ít
	61
	3 sao
	Đánh giá mới

	23
	Hợp tác xã Sen Hồng Hưng Thịnh
	Tiểu khu Mo 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Gạo nếp tan Mường Tấc
	66
	3 sao
	Đánh giá mới

	24
	
	
	Gạo Séng cù Mường Tấc
	67
	3 sao
	Đánh giá mới

	25
	Hộ kinh doanh Đào Thị Hiếu
	Tiểu khu 3, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
	Chả cá sông Đà
	62
	3 sao
	Đánh giá lại

	26
	Hợp tác xã dược liệu Green and More
	Bản Phụ Mẫu, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	Trà nụ hoa sâm
	63
	3 sao
	Đánh giá mới

	27
	Công ty TNHH mật ong Vân Hồ
	Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	Mật ong hoa nhãn
	58
	3 sao
	Đánh giá mới

	28
	Hợp tác xã nông nghiệp Hua Păng
	Bản Nà Bó 1, xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La
	Gạo nếp cao hương Hua Păng
	61
	3 sao
	Đánh giá mới

	29
	Hợp tác xã Tiến Hưng
	Bản Hang Chú, xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La
	Rượu hang chú
	72
	4 sao
	Đánh giá lại

	30
	Hợp tác xã Ara-Tay Coffee
	Bản Mảy, xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La
	Cà phê Ara-Tay Coffee
	76
	4 sao
	Đánh giá lại

	31
	
	
	Cà phê Ara -tay Natural
	76
	4 sao
	Đánh giá mới

	32
	
	
	Cà phê Ara - tay honey
	77
	4 sao
	Đánh giá mới

	33
	Hợp tác xã Phương Nam
	Bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La
	Na Sầu Riêng Phương Nam
	61
	3 sao
	Đánh giá mới

	34
	Công ty TNHH trà và đặc sản Tây Bắc -TAFOOD
	Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La
	Bạch Trà Mây
	71
	4 sao
	Đánh giá lại

	35
	
	
	Trà xanh mây
	73
	4 sao
	Đánh giá lại

	36
	Hộ kinh doanh Quàng Văn Tưởng 
	Cá lăng tươi cắt khúc
	Bản Ban Xa, xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La
	55
	3 sao
	Đánh giá mới

	37
	
	Chẳm chéo La Ha
	
	55
	3 sao
	Đánh giá mới

	38
	Hợpt tác xã Sản Xuất Chè V-Shantea
	Lục Trà Phù Hoa
	Tiểu khu Chiềng Hạ, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	66
	3 sao
	Đánh giá mới

	39
	
	Bạch Trà Phù Hoa
	
	66
	3 sao
	Đánh giá mới

	40
	Hộ kinh doanh Hồ Sâm
	Mật ong Hồ Sâm
	Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	72
	4 sao
	Đánh giá lại

	41
	Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Bương Tâm
	Long nhãn sấy khô Bương Tâm
	Bản Có, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La
	62
	3 sao
	Đánh giá mới

	42
	Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Ngoan Hậu
	Thịt trâu gác bếp Ngoan Hậu
	Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La
	57
	3 sao
	Đánh giá mới

	43
	Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hưng Lộc
	Nhãn quả sấy khô Hưng Lộc
	Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La
	60
	3 sao
	Đánh giá mới

	44
	Hộ kinh doanh Phương Anh
	Rượu Ngô Sơn Dương
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 5, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	56
	3 sao
	Đánh giá mới

	45
	 Hộ kinh Doanh Tòng Ngọc Hoa
	Thịt trâu gác bếp
	Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	72
	4 sao
	Đánh giá lại

	46
	Công ty cổ phần du lịch Pha Luông
	Khu du lịch sinh thái Thác Dải Yếm
	Tổ dân phố Vạt Hồng, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	72
	4 sao
	Đánh giá lại

	47
	HTX Nông nghiệp và Du lịch Nhâm Khanh
	Cam Nhâm Khanh
	Tổ dân phố 68, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La
	61
	3 sao
	Đánh gia mới



